
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

20/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHÁNH PHAN

0109861945

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những 
hoạt động tương tự, - Lắp đặt thiết bị nội thất,

4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; - Bán 
buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn hoa và cây;

4620

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649(Chính)

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU 
TƯ KHÁNH PHAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH PHAN INVESTMENT SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978168805
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) -Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy photocopy, máy 
chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax... - Bán buôn bàn, 
ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô 
tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền 
sản xuất tự động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp 
đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện 
khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in; - Sản xuất giấy in cho máy 
vi tính; - Sản xuất giấy tự copy khác; - Sản xuất giấy nến và 
giấy than; - Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; - Sản xuất 
phong bì, bưu thiếp; - Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-
bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo 
dục và thương mại; - Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao 
gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; - Sản 
xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy 
có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; - Sản xuất giấy 
lọc và bìa giấy;

1709

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

13. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

14. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

15. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

16. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp

3312
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200.000.000 VNĐ

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng);

4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Thiết bị ngoại vi máy vi tính; - Bộ điều khiển trò 
chơi video; - Thiết bị viễn thông: Điện thoại cố định, điện 
thoại di động, máy fax

4741

25. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, truyện các loại; - Bán lẻ báo, tạp chí, bưu 
thiếp, ấn phẩm khác; - Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút 
bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ...

4761

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008095007589
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Họ và tên:   PHAN QUỐC KHÁNH Nam

09/09/1995 Kinh Việt Nam

12/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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